
TUẦN LỚP RHM1 RHM2 RHM3 RHM4 RHM5 RHM6

09 GIẢNG ĐƯỜNG Sáng: P. 305 Sáng: P. 301

28/11-02/12 THỜI GIAN HỌC Chiều: P. 305 Chiều: P. 301

07g30 - 08g20
VẬT LÝ TT GIẢI PHẪU TTLS 

TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS TTLS

08g30 - 09g20
VẬT LÝ TT GIẢI PHẪU TTLS 

TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS TTLS

09g30 -10g20
YĐ-KHHV TT GIẢI PHẪU TTLS 

TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS TTLS

THỨ 
10g30 - 11g20

YĐ-KHHV TT GIẢI PHẪU TTLS 
TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS TTLS

HAI
13g30 - 14g20

HÓA ĐC KÝ SINH TRÙNG TTLS

14g30 - 15g20
HÓA ĐC KÝ SINH TRÙNG TTLS

28/11
15g30 - 16g20

KÝ SINH TRÙNG TTLS

16g30 - 17g20
KÝ SINH TRÙNG TTLS

07g30 - 08g20
THI ĐD CƠ BẢN TTLS 

TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS TTLS

08g30 - 09g20
THI ĐD CƠ BẢN TTLS 

TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS TTLS

THỨ 
09g30 -10g20

TTLS 
TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS TTLS

10g30 - 11g20
TTLS 

TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS TTLS

BA

13g30 - 14g20

TRIẾT HỌC MLN THI ĐD CƠ BẢN THI 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS

14g30 - 15g20

TRIẾT HỌC MLN THI ĐD CƠ BẢN MẮT

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS

29/11

15g30 - 16g20

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS

16g30 - 17g20

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS

Chiều: học online

file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls#


TUẦN LỚP RHM1 RHM2 RHM3 RHM4 RHM5 RHM6

09 GIẢNG ĐƯỜNG Sáng: P. 305 Sáng: P. 301

28/11-02/12 THỜI GIAN HỌC Chiều: P. 305 Chiều: P. 301

07g30 - 08g20

GDTC.C TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

08g30 - 09g20

GDTC.C TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

THỨ 

09g30 -10g20

GDTC.C TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

10g30 - 11g20

GDTC.C TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

TƯ
13g30 - 14g20

KTCT MLN
TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS

14g30 - 15g20
KTCT MLN

TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS

30/11
15g30 - 16g20

TIN HỌC
TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS

16g30 - 17g20
TIN HỌC

TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS

Chiều: học online

07g30 - 08g20

VẬT LÝ TT MÔ HỌC TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

08g30 - 09g20

VẬT LÝ TT MÔ HỌC TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

THỨ 
09g30 -10g20

TT MÔ HỌC TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

10g30 - 11g20

TT MÔ HỌC TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

NĂM
13g30 - 14g20

HÓA ĐC KÝ SINH TRÙNG
TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS

14g30 - 15g20
HÓA ĐC KÝ SINH TRÙNG

TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS

01/12
15g30 - 16g20

KÝ SINH TRÙNG
TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS

16g30 - 17g20
KÝ SINH TRÙNG

TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TT. CẮN KHỚP LS/ NHA HỌC ĐƯỜNG TTLS



TUẦN LỚP RHM1 RHM2 RHM3 RHM4 RHM5 RHM6

09 GIẢNG ĐƯỜNG Sáng: P. 305 Sáng: P. 301

28/11-02/12 THỜI GIAN HỌC Chiều: P. 305 Chiều: P. 301

07g30 - 08g20

GDTC.R.D KÝ SINH TRÙNG TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

08g30 - 09g20

GDTC.R.D KÝ SINH TRÙNG TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

THỨ 
09g30 -10g20

GDTC.R.D KÝ SINH TRÙNG TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

10g30 - 11g20

GDTC.R.D KÝ SINH TRÙNG TTLS 

TT PHỤC HÌNH TLTP (2)/TT MÔ PHỎNG 

NHA KHOA (3)/ TT GPUD & PTTHHM (4)/ 

TT CHỮA RĂNG (1)

TTLS TTLS

Sáng: P. 407

SÁU
13g30 - 14g20

TLYH
TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS

14g30 - 15g20

TLYH
TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS

02/12
15g30 - 16g20

TRIẾT HỌC MLN
TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS

16g30 - 17g20

TRIẾT HỌC MLN
TH PHCS (1+4)/TH CĐHA NK (2+5)/ GÂY 

TÊ- NHỔ RĂNG (3+6)
TTLS

07g30 - 08g20 GDTC.R.D

THỨ 08g30 - 09g20 GDTC.R.D

09g30 -10g20 GDTC.R.D

BẢY 10g30 - 11g20 GDTC.R.D

13g30 - 14g20

03/12 14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20


